CÂU HỎI ÔN TẬP HKII, NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: NGỮ VĂN 7
TIẾNG VIỆT
Câu rút gọn 

Câu 1: 

Tìm câu rút gọn trong đoạn văn sau và cho biết bộ phận nào của câu được rút gọn ?


(1) Ít lâu nay, có một loài lạ lạc vào vườn. (2) Anh chim sẻ xưa nay vẫn to hó đứng trong đầu nhà, kêu tẹc tẹc không được điềm tĩnh và đều đặn như mọi khi. (3) Ra vẻ thảng thốt. (4) Như thể lo rằng có những kẻ lạ nào đương dò dẫm, tìm kiếm nơi ăn chốn ở trong vườn nhà mình.








(Tô Hoài, Đôi ri đá)

Thêm trạng ngữ cho câu

Câu 2: 

Xác định trạng ngữ trong những câu sau:


a. “Trên sập, mới kê ở gian giữa, có một người quan phụ mẫu, uy nghi chễm chện ngồi.” (Phạm Duy Tốn)


b. “Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân phu rối rít, nhưng trong này xem chừng tĩnh mịch nghiêm trang lắm: trừ quan phụ mẫu ra, mọi người không ai dám to tiếng.” (Phạm Duy Tốn)


c. “Ấy đó, quan phụ mẫu cùng với nha lại đương vui cuộc tổ tôm ở trong đình ấy”. (Phạm Duy Tốn)

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Câu 3: 

Hãy tìm và chuyển đồi một câu chủ động thành câu bị động tương ứng trong đoạn văn dưới đây:


Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ: hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh, tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen … đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống.








(Vũ Tú Nam, Cây gạo)

Câu 4:  Chuyển đổi câu chủ động sau đây thành câu bị động theo hai cách:
Một họa sĩ nổi tiếng đã vẽ bức tranh này vào thế kỉ XV.

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Câu 5: Tìm cụm chủ - vị làm thành phần câu hay cụm từ trong các câu của đoạn văn dưới đây. Cho biết trong mỗi câu hay cụm từ đó, cụm chủ - vị làm thành phần gì ?

(1) Mỗi lần về Nam Ô bán chè, chú Hai thấy nhiều thuyền cá ra khơi. (2) Chú nghĩ, giá mình được vượt biển đến một nơi xa lạ giữa một đảo vắng, trời biển mênh mông. (3) Một chuyến xuống Nam Ô, chú Hai gợi chuyện với các bà quyen biết, muốn ra ngoài đảo một chuyến.







(Theo Võ Quảng, Quê nội)
Liệt kê
Câu 5: 

Xác định và chỉ ra các kiểu liệt kê trong các câu sau đây:

a. “Nhiều cánh rừng già còn khá đủ loại gỗ quý: đinh, lim, sến, táu, gụ, trắc, hoàng đàn”. (Lãng Văn)

b. “Rồi Tết đến, trẻ con, người lớn nô nức kéo nhau đi chơi …”. (Vũ Dương Quý)

c. “Cả bốn người vai gánh, tay mang, lưng địu đủ thứ, đệm, chăn, hòm mây, ống mật, cóm khẩu” (Vũ Dương Quý)

d. “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước” (Hồ Chí Minh)
Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Câu 6: 

Em hãy nêu rõ tác dụng của dấu chấm lửng trong những câu dưới đây:


a. “Bẩm … quan lớn … đê vỡ mất rồi!”. (Phạm Duy Tốn)

b. “Quan ù, ấy là hạnh phúc! …”. (Phạm Duy Tốn)

c. “Đê vỡ rồi! … Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không?... Lính đâu?” (Phạm Duy Tốn)
Câu rút gọn 

Thêm trạng ngữ cho câu
Câu 7: 


Hãy viết một đoạn đối thoại ngắn trong đó có sử dụng ít nhất một câu rút gọn và một câu có trạng ngữ.
VĂN HỌC

Thiên nhiên và lao động sản xuất; Tục ngưc về con người và xã hội

Câu 1: 

Tìm 5 câu tục ngữ viết về đề tài Thiên nhiên và lao động sản xuất; 5 câu tục ngữ về đề tài Con người và xã hội.
Câu 2: (Q1 Tr.15 - 16)
Cho biết nội dung và giá trị nghệ thuật của câu tục ngữ sau: 

“Tấc đất, tấc vàng”
Sống chết mặc bay

Câu 3: 
Hãy nêu giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực của truyện ngắn “Sống chết mặc bay”.
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Câu 4: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ Quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước”.

a. Đoạn văn được trích trong văn bản nào? Nêu tên tác giả của văn bản chứa đoạn văn trên.

b. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong đoạn văn trên? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó?

Ca Huế trên sông Hương
Câu 5: 

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Không gian yên tĩnh bỗng bừng lên âm thanh của dàn hòa tấu, bởi bốn nhạc khúc lưu thủy, kim tiền, xuân phong, long hổ du dương, trầm bổng, réo rắt mở đầu đêm ca Huế. Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi. Tiếng đàn lúc khoan lúc nhặt làm nên tiết tấu xao động tận đáy hồn người.







(Ngữ văn 7 – tập 2)

a. Nêu xuất xứ của đoạn văn trên (nằm trong tác phẩm nào ? tác giả ?)
b. Nêu nội dung chính của văn bản chứa đoạn trích trên.

c. Trong câu văn: “Nhạc công dùng các ngón đàn trau chuốt như ngón nhấn, mổ, vỗ, vả, ngón bấm, day, chớp, búng, ngón phi, ngón rãi” tác giả dùng phép nghệ thuật gì ? Tác dụng của phép nghệ thuật đó?
TẬP LÀM VĂN

Câu 1: (5,0 điểm) 

Dựa vào văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ (Ngữ văn 7 – tập 2) em hãy chứng minh nhận định sau:

“Hồ Chủ tịch là người Việt Nam, Việt Nam hơn người Việt Nam nào hết”. (Phạm Văn Đồng)
Câu 2: 

Giải thích và chứng minh câu tục ngữ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ..
Câu 3: 

Giải thích câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm.
-----------------Hết-------------------
* Lưu ý:

1. Hệ thống câu hỏi ôn tập này để ôn thi học kì II và có thể sử dụng ôn luyện học sinh giỏi cấp huyện.

2. Về phương pháp ôn tập: GV có thể lựa chọn một trong hai cách dưới đây, khuyến khích GV nên sử dụng cách thứ hai.

- Cách 1: giáo viên xây dựng đề cương chi tiết hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức theo bộ câu hỏi trên

- Cách 2: giao toàn bộ câu hỏi yêu cầu HS về nhà xây dựng đề cương trả lời các câu hỏi -> sau đó tổ chức ôn tập trên lớp theo hình thức: HS trình bày đề cương của mình -> giáo viên bổ sung và hoàn thiện phần trả lời các câu hỏi -> giao cho HS về nhà tiếp tục ghi nhớ phần trả lời theo hướng dẫn.

- Đề thi có thể sử dụng nguyên câu hỏi trên hoặc có thể thay đổi cách hỏi.
